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Abstract
In a blended learning course, learners’ responsibility is demonstrated not only through individual activities 

but especially through group work. Learners are often encouraged to assign speci�c roles to group members, such 
as team leader, secretary, spokesperson, time manager, and task coordinator, so that all members understand 
their shared responsibility to collaborate over a de�ned period. To clarify these aspects, the research team draws 
on applied activities related to classroom management, creating a positive learning atmosphere, and giving 
feedback in French courses at Hanoi University of Science and Technology during the 2023-2024 and 2024-2025 
academic years. The article analyzes students’ feedback, participation, and learning outcomes to suggest ways 
to improve the quality of teaching and learning.
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1. Đặt vấn đề
Trong một khóa học ngoại ngữ, động lực của người học dựa trên nhận thức của họ về bản thân và 

các điều kiện diễn ra việc học tập. Động lực học tập mạnh mẽ sẽ là yếu tố quan trọng giúp phát huy 
tính tự chủ của bản thân. Phương pháp nghiên cứu hành động của chúng tôi sử dụng biện pháp quan 
sát người tham gia và các hoạt động cụ thể được minh họa và phân tích trên các khóa học kết hợp và 
trên hệ thống MS Teams. Nhằm làm rõ tất cả các khía cạnh này, nhóm chúng tôi dựa trên các hoạt động 
ứng dụng “Quản lý lớp học”, “Tạo bầu không khí tích cực” và “Đưa ra phản hồi” trong khóa học Tiếng 
Pháp được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội trong năm học 2023-2024 và 2024-2025 để phân tích 
phản hồi của sinh viên (SV), sự tham gia của họ và kết quả đạt được. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ 
phát huy được tinh thần hợp tác và thúc đẩy được tính tự chủ của SV trong các khóa học kết hợp này, 
giúp các em đạt được kết quả cao trong học tập và có kỹ năng tốt phục vụ công việc sau này.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khóa học Tiếng Pháp học thuật theo hình thức kết hợp
Các khóa học kết hợp được triển khai trong Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam 

(PFIEV) và Chương trình Công nghệ thông tin (CNTT) Việt Pháp. PFIEV là chương trình quốc gia được 
cung cấp tại bốn cơ sở giáo dục của Việt Nam. Trước khi tốt nghiệp, SV phải đạt được tất cả các chứng 
chỉ cần thiết ở hai ngoại ngữ: DELF B1 cho tiếng Pháp và TOEFL 500 cho tiếng Anh. Các em cũng phải 
bảo vệ luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trước hội đồng giám khảo chung gồm các 
giáo sư người Pháp và Việt Nam. CNTT Việt Pháp là hợp tác giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học 
Bách khoa Grenoble (INP Grenoble), Cộng hòa Pháp nhằm mục đích thiết lập một chương trình sau đại 
học 5 năm mới về khoa học và CNTT với sự hỗ trợ học thuật từ INP Grenoble, sau một quy trình tuyển 
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chọn nghiêm ngặt. Với những thay đổi trong chương trình, các khóa học này được cả giảng viên (GV) 
và SV đánh giá cao.

2.1.1. Bối cảnh
Khóa học Tiếng Pháp học thuật theo hình thức kết hợp tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam .
Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV) với 2 chuyên ngành: - Cơ khí Hàng 

không; - Tin học Công nghiệp và Tự động hóa.
Chương trình CNTT Việt Pháp với chuyên ngành Hệ thống Thông tin và Truyền thông.
Đối tượng: SV năm thứ 4.
Thời lượng: Một học kỳ 15 tuần 
2.1.2. Chương trình

Hình�1:�Chương�trình�khóa�học�được�cài�đặt�trên�nền�tảng�của�ĐHBK�Hà�Nội

Để hoàn thành chương trình này, các buổi học trực tuyến và trực tiếp sẽ luân phiên nhau, chiếm lần 
lượt 30% và 70% tổng khối lượng công việc. Các buổi học trực tuyến nhằm cung cấp nguồn tài liệu hữu 
ích cần thiết cho việc tự học về lý thuyết và kỹ năng viết, trong khi các buổi học trực tiếp được thiết kế 
để phát triển kỹ năng giao tiếp bằng lời nói. Mỗi tuần sẽ dành riêng cho một chủ đề cụ thể và SV được 
tự do quản lý thời gian xem video bài giảng và hoàn thành các hoạt động.

2.2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chính của khóa học Tiếng Pháp học thuật chuyên ngành CNTT và Cơ khí hàng không là 

cung cấp cho SV những công cụ cần thiết để trình bày và phân tích tài liệu phi văn bản ở phần đầu tiên 
và thuyết trình nói thành công ở phần thứ hai. Làm thế nào để giảng dạy và học tập hiệu quả trong môi 
trường học tập kết hợp để có thể đạt được các mục tiêu sau: - Phát huy tinh thần làm việc nhóm; - Tăng 
động lực học tập của SV; - Phát triển các kỹ năng chuyển giao; - Thúc đẩy tính tự chủ của người học; - 
Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ chuyên ngành. Chúng tôi đã xây dựng các khóa học tiếng Pháp học thuật 
theo hình thức kết hợp cho hai chuyên ngành Tin học và Cơ khí hàng không. Đây là các khóa học mà 
các GV đã rất tâm huyết vì các kỹ năng học thuật được khai thác với ngôn ngữ chuyên ngành.

2.3. Cơ sở lý thuyết
Nghiên cứu của chúng tôi dựa trên học tập tự định hướng, cụ thể là khái niệm tự học của Jean-Marie 

Labelle và định nghĩa về học tập tự định hướng văn hóa xã hội của Dumazedier Jo¤re cũng như các 
định nghĩa về tính tự chủ. Theo Jean-Marie Labelle [7, tr. 90]: “Chúng ta không học một mình. Chúng 
ta học từ người khác và thông qua trao đổi với người khác”. Khái niệm này nằm ở cốt lõi của học tập 
tự chủ. Đối với Blin [2, tr. 217], tính tự chủ được định nghĩa “Là một phương pháp giáo dục cho phép 
người học chịu trách nhiệm và kiểm soát việc học của mình” và “trách nhiệm của người học được thể 
hiện không chỉ trong các hoạt động cá nhân mà đặc biệt là trong các hoạt động nhóm” [5, tr. 167]. GV 
nên phân công vai trò cho từng thành viên (ví dụ: trưởng nhóm, thư ký, người phát ngôn, người quản lý 



  Tháng 4/2026��GIÁO�DỤC
            XÃ�HỘI

270 SỐ�ĐẶC�BIỆT�

thời gian) và tổ chức công việc sao cho các thành viên lưu tâm đến việc tổ chức công việc nhóm trong 
thời gian có hạn và các em đều hiểu mình có trách nhiệm phải phối hợp, hợp tác với nhau.

Theo Sharma R.C., GV nên xem xét kinh nghiệm và sở thích của người học khi lựa chọn và/hoặc thiết kế 
tài liệu giảng dạy, chủ đề và hoạt động học tập. Điều này cho phép người học tái sử dụng kiến   thức, kỹ năng 
và khả năng giao tiếp đã tiếp thu được trong lớp học. Bằng cách trao quyền cho người học, GV khuyến khích 
họ tham gia tích cực hơn vào việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, vì họ sẽ gặp phải những tình huống 
hoặc chủ đề quen thuộc hoặc khơi gợi sự tò mò của họ. Để khuyến khích người học tích cực tham gia vào 
các hoạt động và phát triển khả năng học tập, GV không chỉ cần biết cách lựa chọn tài liệu giảng dạy phù 
hợp mà còn phải biết cách triển khai chúng một cách hiệu quả. Nói chung, chúng ta hiểu rõ nhất những gì 
chúng ta tự khám phá, những gì chúng ta có cơ hội trải nghiệm hoặc những gì chúng ta sử dụng.

2.4. Phương pháp tiếp cận
Trong bài viết này, chúng tôi muốn trình bày các hoạt động hướng dẫn được thực hiện để hỗ trợ tốt 

hơn cho SV. Để hỗ trợ thành công một khóa học kết hợp, sự đầu tư thời gian và công sức của GV đóng 
vai trò rất quan trọng, do tính chất đặc thù của môi trường học tập và tình hình thực tế hiện nay. Đầu 
tiên và quan trọng nhất là quản lý lớp học. Điều này bao gồm tất cả các hành động mà GV thực hiện 
để thiết lập, duy trì và khôi phục bầu không khí lớp học thuận lợi cho việc học tập. Trong số các yếu tố 
thiết yếu của việc học tập, quản lý lớp học là tối quan trọng vì nó tạo ra điều kiện học tập thuận lợi cho 
SV, hạn chế hành vi không hợp tác và thúc đẩy việc sử dụng thời gian tối ưu. Để khuyến khích làm việc 
nhóm, các hành động này được thực hiện thông qua ba giai đoạn chính: chuẩn bị bài học (trước bài 
học), giảng dạy (trong quá trình diễn ra bài học) và điều chỉnh bài học (sau bài học).

2.4.1. Trước mỗi bài học mới
Theo quy định của khóa học, mỗi học phần 

mới trên nền tảng sẽ được mở từ thứ hai và 
đóng sau một tuần. Vào tối thứ sáu, hai ngày 
trước khi khóa học bắt đầu, GV sẽ đăng thông 
báo trong mục “Thông báo Khóa học” để 
thông báo cho SV một số nội dung chính: việc 
mở các bài học mới, thời gian bắt đầu và tiến 
trình học tập. Ngay từ buổi học đầu tiên, GV 
mong muốn SV chú ý đến các quy định và thể 
hiện sự siêng năng và tuân thủ và cứ như vậy 
trước mỗi mô-đun đều có thông báo mở mô-
đun mới, yêu cầu SV phải hoàn thiện các hoạt 
động nào trước khi đến lớp, chuẩn bị buổi lên 
lớp và thời hạn hoàn thành tất cả các hoạt 
động bài học. Đặc biệt trong các khóa học kết 
hợp, tính tự chủ và khả năng phối hợp các bài tập nhóm được cài đặt trên Plateforme của SV là yếu tố 
thiết yếu để đạt kết quả cao. Bên cạnh việc tuân thủ các quy định bắt buộc, điều này còn thể hiện tính 
chuyên nghiệp và khẳng định cam kết của nhà trường trong việc tạo ra một hệ thống quản lý khoa học 
liên kết - một hệ thống giá trị mới được thiết kế giúp nhà trường hoạt động hiệu quả hơn, chính xác 
hơn và minh bạch hơn, bởi vì việc hoàn thành bài tập của SV sẽ được thể hiện trong mục “Báo cáo hoàn 
thành bài”. Giáo viên theo dõi thường xuyên báo cáo để còn kịp thời nhắc nhở SV hoàn thiện bài đúng 
thời hạn quy định, kịp thời khen các em làm tốt hoặc khiển trách một số em còn lơ là và như vậy SV sẽ 
phải luôn có ý thức trong việc hoàn thành bài đúng thời hạn.

2.4.2. Trong thời gian diễn ra bài học
Để tiết kiệm thời gian và tăng cường tương tác giữa các SV, chúng tôi yêu cầu SV làm việc theo hai 

cách: “Làm việc cá nhân” và “Làm việc nhóm”. Trong hình thức học tập kết hợp, chúng tôi hy vọng sẽ 
thúc đẩy tính tự chủ cá nhân, tự học và nghiên cứu trước khi tham gia lớp học, với sự hướng dẫn và hỗ 
trợ từ GV. Quá trình này đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của chương trình và việc tuân thủ 
nguyên tắc 30% tự học. Các hoạt động học từ xa rất cần thiết giúp GV và SV đạt được các mục tiêu và 

Hình�2:�Thông�báo�mở�mô-đun�mới
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nội dung đã đề ra. Với nhiều năm kinh nghiệm 
trong phương pháp học kết hợp, chúng tôi 
nhận thấy việc theo dõi sát sao và nhất quán, 
quản lý, tóm tắt, khuyến khích và động viên từ 
phía GV góp phần duy trì động lực học tập của 
SV, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy và kết 
quả học tập của SV.

Về hoạt động nhóm, chúng tôi thường 
chia người học thành các nhóm nhỏ từ 3-4 
người. Trên lớp, mỗi nhóm sẽ thuyết trình nói 
trước toàn lớp. GV sẽ giúp họ lập kế hoạch và 
chuẩn bị các điểm chính: mục tiêu, nội dung, 
phương pháp,… Sau bài thuyết trình, các SV 
khác sẽ đặt câu hỏi và đôi khi tham gia thảo 
luận ngắn. Hoạt động nhóm, tập trung vào 
động lực nhóm nhằm mục đích điều chỉnh 
các đóng góp khác nhau của các thành viên 
trong nhóm (động lực nhóm hiệu quả) và duy 
trì bầu không khí tích cực trong suốt bài học.

2.4.3. Sau khi kết thúc bài học
Do hạn chế về thời gian, chúng tôi yêu cầu 

SV hoàn thành bài tập sau giờ học. Việc học 
tập cá nhân, dựa trên lộ trình học tập cá nhân 
hóa sử dụng các công cụ giao tiếp đồng bộ 
(trò chuyện, điện thoại, hội nghị video,...) hoặc không đồng bộ (email, diễn đàn,...) nhằm đảm bảo sự 
tham gia và động lực của mỗi SV, đồng thời giúp họ tái hòa nhập trong trường hợp mất hứng thú hoặc 
gặp khó khăn (vắng mặt kéo dài, không tham gia làm việc nhóm, nộp bài tập cá nhân muộn,...). Mỗi 
người đều đưa ra phản hồi và nhận xét về bài làm của bạn cùng lớp từ buổi học trước. Hoạt động này 
sẽ giúp họ rèn luyện cả kỹ năng giao tiếp bằng 
lời nói và bằng văn bản và khi GV/SV không 
thường xuyên gặp nhau, sự tương tác cá nhân 
mỗi ngày, mỗi tuần lên sóng trên Plateforme 
góp phần tạo ra một môi trường và tư duy học 
tập tích cực, thân thiện và hiệu quả hơn. Dưới 
đây là một ví dụ về nhận xét của SV về công 
việc mà bạn trong lớp đã thực hiện:

Giáo viên vẫn luôn phải giám sát việc nhận 
xét đó đã chuẩn và đầy đủ chưa. Đa số SV 
nhận xét rất có trách nhiệm, đầy đủ, ngôn ngữ 
sử dụng rất ấn tượng.

Việc trả lời bạn chứng tỏ các em rất có trách nhiệm, tôn trọng bạn mình và thày cô. Các em thường 
xuyên có các phản hồi như vậy trước, trong và sau buổi học. GV cũng khá hài lòng vì đã thúc đẩy được 
SV nói ra suy nghĩ của mình, biết quan sát, 
bình luận và trả lời bình luận. Qua đó, việc 
diễn đạt ngôn ngữ cũng tiến bộ rõ rệt, nhiều 
em đã không còn dút dát như ban đầu, lớp 
đạt kết quả tốt về nâng cao khả năng giao 
tiếp nghe, nói, đọc, viết tiếng Pháp.

2.5. Kết quả khảo sát sự hài lòng cuối 
khóa học

Hình�3:�Ví�dụ�về�báo�cáo�hoàn�thành�bài�của�SV

Hình�4:�Nhận�xét�của�SV�về�bài�tập�của�bạn�cùng�lớp

Hình�5:�Trả�lời�nhận�xét�của�bạn
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Việc đánh giá GV dựa trên các chỉ số cụ 
thể cho từng GV là một sự đổi mới nghiêm 
túc và hiệu quả được Đại học Bách khoa Hà 
Nội thực hiện trong nhiều năm, kể từ khi 
trường áp dụng cơ chế tự chủ. Một yếu tố 
quan trọng trong quá trình đánh giá GV là 
đánh giá của SV vào cuối mỗi học kỳ, sử dụng 
một bảng câu hỏi khảo sát khá toàn diện về 
cách thức GV truyền đạt kiến   thức. Điều này 
bao gồm: đánh giá sự tiến bộ của bản thân 
sau khi hoàn thành khóa học nhờ GV (tiến 
bộ về kiến   thức và kỹ năng); và ấn tượng cá 
nhân của SV về cách thức giảng dạy của GV 
(ứng dụng CNTT, sự tham gia, cập nhật kiến   
thức và thúc đẩy phẩm chất cá nhân và tính 
tự chủ). Kết quả khảo sát cho phép trường 
đánh giá toàn diện cán bộ và GV theo các 
tiêu chí sau: 1. Thành tích chuyên môn trong 
giảng dạy và nghiên cứu; 2. Đạo đức nghề nghiệp, bao gồm sự tận tâm, hợp tác và tuân thủ quy định. 
Các câu hỏi được chấm điểm theo thang điểm sau: 0 - Rất kém, 1 - Kém, 2 - Trung bình, 3 - Tốt, 4 - Rất 
tốt. Kết quả tổng thể rất tích cực; Các SV đã xác nhận sự tiến bộ rõ rệt của mình vào cuối khóa học.

Kết quả thu được có thể đóng góp đáng kể vào chất lượng đào tạo nếu các tiêu chí được lựa chọn 
cẩn thận và hợp lý. Cuộc khảo sát đã được gửi đến 201 SV chuyên ngành CNTT và Hàng không. Mỗi 
người học đều có những kỳ vọng, sở thích và mong muốn riêng. GV có trách nhiệm xác định những 
nhu cầu này của SV. Chúng tôi muốn trình bày cho bạn một ví dụ về kết quả mức độ hài lòng của SV. 
Điểm số cao hơn 3,5 (trên điểm tối đa là 4) cho thấy những điểm mạnh của khóa học này, chẳng hạn 
như: Bạn hài lòng như thế nào với chất lượng và hiệu quả của việc giảng dạy và hỗ trợ mà GV cung cấp 
cho quá trình học tập của bạn? Với cách thức GV truyền đạt kiến   thức trên lớp (sử dụng máy tính, hấp 
dẫn, cập nhật, khuyến khích người học phát triển kỹ năng và phẩm chất cá nhân,...)?. Với sự tương tác, 
giải thích và hỗ trợ mà GV cung cấp trong suốt quá trình học tập? Điều này chứng tỏ rằng việc GV chủ 
động cho SV dành thời gian chuẩn bị tài liệu học tập phù hợp trước mỗi bài học là hoàn toàn phù hợp 
và SV sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ này. Họ cảm thấy tự chủ và chủ động trong việc tiếp thu kiến   thức 
mới trên lớp, điều này mang lại cho họ sự tự tin rất lớn. Những phản hồi tích cực khác liên quan đến các 
khía cạnh khác của nội dung: Lịch trình giảng dạy các bài học/buổi học có được tuân thủ nghiêm ngặt 
không? Nội dung khóa học có được giảng dạy đầy đủ theo chương trình giảng dạy không? Bạn đánh 
giá mức độ nỗ lực của mình khi học khóa học này như thế nào? Điều này khuyến khích chúng tôi, các 
GV tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công việc.

3. Kết luận
Đối với các lớp học này, hoạt động theo hệ thống ghi danh tín chỉ, SV có thể đến từ nhiều nền 

tảng học vấn khác nhau, nhiều SV không quen biết nhau, không hiểu nhau lắm và có tính cách, quan 
điểm khác nhau. Việc SV có thể thích nghi và vượt qua những khác biệt này để cùng nhau tạo nên 
một tiếng nói thống nhất, đạt được mục tiêu chung và tuân theo phương pháp giảng dạy của GV 
đã góp phần vào thành công lớn của khóa học. Bằng cách này, chúng tôi chuẩn bị cho SV cuộc sống 
nghề nghiệp tương lai đầy thử thách: đào tạo các kỹ sư có khả năng hợp tác và thích ứng trong môi 
trường quốc tế. GV luôn phải làm việc hết sức nỗ lực sát sao từng SV, có những nhận xét khen hoặc 
nhắc nhở kịp thời. Khi kết quả khả quan, tiến bộ xuất sắc về phía SV là nguồn động viên vô giá đối 
với thầy cô; chúng tôi không quản ngại vất vả để có thể luôn đồng hành với từng SV trên hành trình 
xây dựng kiến thức, kỹ năng và thái độ của SV, giúp các em chuẩn bị hành trang tốt cho con đường 
hội nhập nghề nghiệp sau này.

Hình�6:�Kết�quả�khảo�sát�mức�độ�hài�lòng�của�SV�một�lớp�đối�với�
khóa�học�Tiếng�Pháp�chuyên�ngành�theo�hình�thức�kết�hợp�-�Học�kỳ�2�

năm�học�2024-2025�
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3. Kết luận
Tự học giữ vai trò then chốt trong quá trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học, đặc biệt 

trong môi trường giáo dục CAND - nơi yêu cầu cao về cả tri thức lý luận, kỹ năng nghiệp vụ và bản lĩnh chính 
trị. Đối với môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, tự học không chỉ là phương thức tiếp thu kiến thức mà còn là quá 
trình tự rèn luyện, tự hoàn thiện nhân cách và củng cố thế giới quan, phương pháp luận khoa học cho HV 
Học viện CSND. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của HV hiện nay đã có 
những chuyển biến tích cực, song vẫn còn tồn tại một số hạn chế như tính chủ động chưa cao, phương pháp 
học chưa khoa học và mức độ gắn kết giữa lý luận với thực tiễn còn chưa sâu sắc. Những hạn chế này xuất 
phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận HV, phương pháp tổ chức dạy 
học chưa thực sự phát huy tối đa năng lực tự học cũng như điều kiện thời gian và môi trường học tập đặc thù 
của lực lượng vũ trang. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đã đề xuất một số nhóm giải pháp mang tính 
đồng bộ, bao gồm: nâng cao nhận thức và trách nhiệm tự học của HV; đổi mới phương pháp giảng dạy theo 
hướng phát huy tính tích cực, chủ động; tăng cường hỗ trợ học liệu và điều kiện tự học từ phía HV; đồng thời 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý hoạt động tự học. Các giải pháp này có mối 
quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau, đòi hỏi phải được triển khai đồng bộ để đạt hiệu quả thực chất. Có 
thể khẳng định rằng, việc nâng cao hiệu quả tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ góp phần nâng cao 
chất lượng học tập của HV mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành phẩm chất chính trị, đạo đức 
cách mạng và phong cách công tác của người sĩ quan CAND trong tương lai. Đây là yếu tố nền tảng, bảo đảm 
cho việc xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo 
vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.
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